	UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số: 212 /PGD&ĐT
V/v khảo sát, đánh giá, báo cáo công

tác đào tạo nhân lực thể dục thể thao


	
Phong Điền, ngày  07  tháng 7  năm 2017


             Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH và THCS trực thuộc.
            Thực hiện Công văn số 1647/SGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh TT Huế về việc khảo sát, đánh giá, báo cáo công tác đào tạo nhân lực thể dục thể thao, Phòng GD & ĐT Phong Điền yêu cầu các trường TH & THCS báo cáo khẩn trương tình hình sử dụng nhân lực thể dục thể thao và dự báo nhu cầu sử dụng nhân lực thể dục thể thao của đơn vị theo mẫu Phiếu khảo sát của Sở GD&ĐT (gửi kèm).

           Phiếu khảo sát để nghị ghi đầy đủ các danh mục gửi file mềm qua địa chỉ email: khuongln.pdien@hue.edu.vn trước 16 giờ 00 ngày 10/7/2017 và gửi văn bản về Phòng Giáo dục & Đào tạo trước ngày 13/10/2017 để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT. 
           Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền đề nghị Hiệu trưởng các trường TH & THCS có liên quan thực hiện đúng các nội dung nêu trên./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.


	TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Phi Hùng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU KHẢO SÁT

            Để hoàn thành báo cáo điều tra đề án “Điều tra nhu cầu nhân lực thể dục thể thao để xác định qui mô ngành/ chuyên ngành đào tạo trong lĩnh vực thể dục thể thao đến năm 2025, tầm nhìn 2030” do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị điền các thông tin vào phiếu khảo sát theo các nội dung sau:  

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên trường:  ……………………………………………………

 Năm thành lập:……………………………………………………

2. Địa chỉ của đơn vị:  …………………………………………….

 Tỉnh/TP:…………………….Quận huyện…………………..Xã/ Phường…………….

Số điện thoại:       ……………………….Số Fax: ………………………………

Địa chỉ Email::……………………Website:……………………………………

3. Họ tên người đại diện đơn vị trả lời: …………………………………………

 Chức vụ:…………………………………………………………

 Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT:

I. Thực trạng sử dụng nhân lực thể dục thể thao:

                                                                                                       Đơn vị tính: người

	STT
	Nội dung thống kê theo các tiêu chuẩn
	Tổng số
	
Chia theo bậc học

	
	
	
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Trung cấp 
	Cao đẳng
	Đại 

học

	1 
	Tổng số


	
	
	
	
	
	
	

	2
	a. Phân theo độ tuổi


	
	
	
	
	
	
	

	3
	· Dưới 30 tuổi


	
	
	
	
	
	
	

	4
	· Từ 30 tuổi trở lên


	
	
	
	
	
	
	

	5
	      - Từ 51 đến 55 tuổi (Đối với nữ)
	
	
	
	
	
	
	

	6
	    - Từ 51 đến 60 tuổi (đối với nam)
	
	
	
	
	
	
	

	7
	   - Trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam
	
	
	
	
	
	
	

	8
	b. Phân theo trình độ đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	9
	  - Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	

	10
	  - Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 - Đại học
	
	
	
	
	
	
	

	12
	- Cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	

	13
	- Trung cấp
	
	
	
	
	
	
	

	14
	- Khác
	
	
	
	
	
	
	

	
	c. Phân theo ngạch viên chức
	
	
	
	
	
	
	

	15
	   - Giảng viên/ giáo vien cao cấp hoặc tương đương
	
	
	
	
	
	
	

	16
	   - Giảng viên/ giáo viên chính và tương đương
	
	
	
	
	
	
	

	17
	   - Giảng viên/ giáo viên và tương đương
	
	
	
	
	
	
	

	18
	   - Giáo viên kiêm nhiệm và tương đương
	
	
	
	
	
	
	

	
	d. Phân theo trình độ tin học
	
	
	
	
	
	
	

	
	   - Biết sử dụng máy tính vào công việc
	
	
	
	
	
	
	

	
	   - Không biết sử dụng máy tính
	
	
	
	
	
	
	

	
	e. Phân theo loại lao động


	
	
	
	
	
	
	

	
	· Biên chế


	
	
	
	
	
	
	

	
	    - Hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên
	
	
	
	
	
	
	

	
	   - Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm 
	
	
	
	
	
	
	


  II Nhu cầu và dự báo nhu cấu sử dụng nhân lực TDTT tại đơn vị

                                                                                    Đơn vị tính: người
	STT
	Bậc học
	Năm 2018
	Đến năm 2020  (ước tính)         
	Đến năm 2025 (ước tính)         
	Đến năm 2030 (ước tính)         
	Tổng cộng

	1
	Tiểu học
	
	
	
	
	

	2
	Trung học cơ sở
	
	
	
	
	

	3
	Trung học phổ thông
	
	
	
	
	

	4
	Trung cấp
	
	
	
	
	

	5
	Cao dẳng
	
	
	
	
	

	6
	Đại học
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


III. Dự báo nhu cầu trình độ nhân lực TDTT đã qua đào tạo:


Đơn vị tính: người

	STT
	Bậc học
	Năm 2018
	Đến năm 2020  (ước tính)         
	Đến năm 2025 (ước tính)         
	Đến năm 2030 (ước tính)         
	Tổng cộng

	1
	Tiểu học
	
	
	
	
	

	2
	Trung học cơ sở
	
	
	
	
	

	3
	Trung học phổ thông
	
	
	
	
	

	4
	Trung cấp
	
	
	
	
	

	5
	Cao dẳng
	
	
	
	
	

	6
	Đại học
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Ý kiến khác:……………………………………………………………………………

           ………………………………………………………………………………….

           …………………………………………………………………………………………..


Người lập bảng                         ………. Ngày ……tháng 7 năm 2017


(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trưởng đơn vị


   (Ký và đóng đấu)

